
VẮNG CỘNG 10% GK 30%

10%*0.1+GK*0.2

1 18130012 Nguyễn Thị Nga Anh DH18DTB 0.00 10.00 6.00 2.20

2 20130475 NGUYỄN QUỐC BẢO DH20DT 0.00 1.00 11.00 2.00 1.50

3 20130252 TRẦN NHỰT HÀO DH20DT 2.00 12.00 7.00 2.60

4 20130253 LA THỊ THÚY HẢO DH20DT 1.00 7.50 4.00 1.55

5 20130254 NGUYỄN HÀ PHƯỚC HẬU DH20DT 10.00 6.00 2.20

6 20130255 NGUYỄN THỊ HẬU DH20DT 1.00 11.00 3.00 1.70

7 20130256 TRẦN BÁ HẬU DH20DT 1.00 7.50 3.00 1.35

8 20130257 NGUYỄN THỊ HIỀN DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10

9 20130258 NGUYỄN HUY HIỆP DH20DT 10.00 9.00 2.80

10 20130260 HOÀNG TRUNG HIẾU DH20DT 10.00 6.00 2.20

11 20130261 NGUYỄN MINH HIẾU DH20DT 1.00 7.50 5.00 1.75

12 20130262 NGUYỄN TRUNG HIẾU DH20DT 0.00 1.00 11.00 5.00 2.10

13 17154029 Phan Thanh Hiếu DH17OT 10.00 4.00 1.80

14 20130263 TRẦN TRUNG HIẾU DH20DT 2.00 12.00 6.00 2.40

15 20130265 ĐINH HUY HOÀNG DH20DT 10.00 10.00 3.00

16 20130266 NGUYỄN HUY HOÀNG DH20DT 10.00 7.00 2.40

17 20130267 NGUYỄN SĨ HOÀNG DH20DT 10.00 6.00 2.20

18 17137026 PhanPhước Hoàng DH17NL 4.00 0.00 0.00

19 20130270 NGUYỄN ĐÌNH HỒNG DH20DT 10.00 2.00 1.40

20 20130276 BÙI QUANG HUY DH20DT 10.00 6.00 2.20

21 20130277 CHẾ BẢO HUY DH20DT 3.00 2.50 3.00 0.85

22 19118085 Đặng Minh Huy DH19CC 4.00 0.00 0.00

23 20130278 HỒ NHẬT HUY DH20DT 1.00 7.50 6.00 1.95

24 20130279 LÊ QUỐC HUY DH20DT 2.00 5.00 10.00 9.00 2.80

25 20130280 LƯƠNG HOÀNG QUỐC HUY DH20DT 2.00 5.00 6.00 1.70

26 20130281 NGUYỄN NGỌC HUY DH20DT 0.00 10.00 4.00 1.80

27 20130282 NGUYỄN NGỌC HUY DH20DT 1.00 7.50 7.00 2.15

28 20130283 NGUYỄN PHẠM QUỐC HUY DH20DT 2.00 5.00 2.00 0.90

29 20130284 VŨ NHỨT HUY DH20DT 0.00 10.00 3.00 1.60

30 20130271 ĐẶNG VŨ HƯNG DH20DT 1.00 1.00 8.50 7.00 2.25

31 17130081 Nguyễn Thanh Hưng DH17DTC 0.00 2.00 12.00 4.00 2.00

32 20130273 NGUYỄN THÀNH HƯNG DH20DT 10.00 3.00 1.60

33 20130274 TÔ THIÊN HƯNG DH20DT 0.00 1.00 11.00 8.00 2.70

34 20138900 Nguyễn Kim Quỳnh Hương DH20TD 0.00 10.00 7.00 2.40

35 20130275 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG DH20DT 10.00 8.00 2.60

36 20130290 NGÔ MINH KHÁNH DH20DT 10.00 5.00 2.00

37 20130285 HUỲNH QUAN KHẢI DH20DT 1.00 11.00 9.00 2.90

38 20130286 NGUYỄN DUY KHANG DH20DT 1.00 7.50 5.00 1.75

39 20130287 NGUYỄN VĨ KHANG DH20DT 10.00 7.00 2.40

40 20130288 NGUYỄN PHI KHANH DH20DT 10.00 8.00 2.60

41 20130289 LƯU GIA KHÁNH DH20DT 1.00 1.00 8.50 7.00 2.25

42 20130291 NGUYỄN DUY KHÁNH DH20DT 10.00 7.00 2.40

43 20130292 HOÀNG TRÍ KHIÊM DH20DT 2.00 5.00 5.00 1.50

44 20130293 NGUYỄN ĐĂNG KHOA DH20DT 4.00 0.00 0.00
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45 20130294 NGUYỄN ĐĂNG KHOA DH20DT 10.00 6.00 2.20

46 20130295 NGUYỄN NHẤT ĐĂNG KHOA DH20DT 1.00 1.00 8.50 4.00 1.65

47 20130296 TRẦN DUY MINH KHOA DH20DT 1.00 7.50 8.00 2.35

48 16130432 Lương Thị Lan DH16DTA 4.00 0.00 0.00

49 19130118 Hoàng Quang Linh DH19DTC 0.00 10.00 5.00 2.00

50 20130305 NGUYỄN NHẬT LINH DH20DT 1.00 7.50 5.00 1.75

51 20130306 NGUYỄN THỊ HỒNG LINH DH20DT 1.00 1.00 8.50 6.00 2.05

52 20130307 NGUYỄN THÙY LINH DH20DT 10.00 10.00 3.00

53 20130314 BÙI QUỐC LONG DH20DT 10.00 3.00 1.60

54 20130315 LÊ HOÀNG LONG DH20DT 10.00 8.00 2.60

55 20130316 LÊ MINH LONG DH20DT 1.00 11.00 4.00 1.90

56 20130309 MAI HỮU LỘC DH20DT 1.00 7.50 3.00 1.35

57 20130310 NGUYỄN HỮU LỘC DH20DT 1.00 1.00 8.50 8.00 2.45

58 20130311 NGUYỄN THÀNH LỘC DH20DT 10.00 7.00 2.40

59 20130312 TRẦN TẤN LỘC DH20DT 2.00 12.00 8.00 2.80

60 20130313 TRƯƠNG TẤN LỘC DH20DT 10.00 4.00 1.80

61 20130317 PHẠM MINH LUÂN DH20DT 1.00 11.00 7.00 2.50

62 20130320 HÀ THỊ KHÁNH LY DH20DT 1.00 11.00 5.00 2.10

63 20130321 NGUYỄN THỊ TRÚC MAI DH20DT 2.00 12.00 9.00 3.00

64 20130322 NGUYỄN THỊ THU MẨN DH20DT 1.00 7.50 6.00 1.95

65 19130134 Nguyễn Hoàng Minh DH19DTA 3.00 2.50 4.00 1.05

66 20130323 NGUYỄN LƯU NHẬT MINH DH20DT 1.00 7.50 5.00 1.75

67 20130324 VƯƠNG NHẬT MINH DH20DT 1.00 11.00 4.00 1.90

68 20130325 CAO NHẬT NAM DH20DT 2.00 5.00 2.00 0.90

69 20130327 TRẦN HỮU NHẬT NAM DH20DT 10.00 4.00 1.80

70 20130328 VÕ KẾ HOÀI NAM DH20DT 2.00 12.00 7.00 2.60

71 19130152 Trương Lê Trọng Nghĩa DH19DTB 3.00 2.50 5.00 1.25

72 17130161 Trần Thị Kiều Oanh DH17DTB 10.00 8.00 2.60

73 16130579 Phạm Bùi Tuấn Thành DH16DTC 4.00 0.00 7.00 1.40

74 17130224 Từ Phước Thiện DH17DTB 10.00 2.00 1.40

75 15130183 Ngô Lâm Anh Thư DH15DTB 4.00 0.00 8.00 1.60

76 17130243 Lê Văn Tiến DH17DTB 3.00 2.50 5.00 1.25

77 15130195 Nguyễn Minh Tiến DH15DTA 4.00 0.00 2.00 0.40

78 18154124 Nguyễn Hữu Tín DH18OT 1.00 7.50 0.00 0.75
79 17118126 Nguyễn Thành Trung DH17CC 4.00 0.00 5.00 1.00

80 19130259 Nguyễn Đình Tùng DH19DTB 10.00 6.00 2.20

81 20130072 Dương Duy Mến DH20DT 4.00 0.00 0.00


